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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN BÙ ĐỐP TRONG TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

 

 

 

 

 

campuchia

campuchia

tỉnh Đắk Nông

tỉnh Lâm Đồng

tỉnh Đồng Nai

tỉnh Bình Dương

tỉnh Tây Ninh

TX. Bình Long

huyện Hớn Quản

huyện Chơn Thành

TP. Đồng Xoài

huyện Đồng Phú

TX. Phước Long

huyện Lộc Ninh

huyện Bù Gia Mập

huyện Bù Đăng

huyện Bù Đốp

TỶ LỆ 1: 25 000

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

(Tổng diện tích tự nhiên 38.008,46 ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐÂT PHI NÔNG NGHIỆP

Cam pu chia

huyÖn Léc Ninh

Cam pu chia

huyÖn bï gia mËp
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Kp. Thanh B×nh

Êp Thanh Trung
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Êp T©n H­ng

th«n 6

th«n 6

 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

    

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

    
     

    

 
 
 
 

    

UBND xã
Tân Thành

UBND xã
Tân Tiến

UBND xã
Thanh Hòa

Thiện Hưng
UBND TT

xã hội Biên Phòng
Quỹ hỗ trợ an sinh

bãi rác

UBND xã
Phước Thiện

UBND xã
Hưng Phước

thôn 4

thôn 7

thôn 7

thôn 3

thôn 2

thôn 4

thôn 6

thôn 10

Tân Thành B

 

    

    

Cty. TNHH MTV 

Vietell

Trg. THCS Tân Thành

    

    

Cty. TNHH Thành Liêm

    

    

    

    

    

    
     

Cty. TNHH MTV 

Cty.TNHH 
Thành  Liêm

UBND TT.
 Thanh Bình

UBND

Cty. TNHH MTV Cao su Sông Bé

Nghi Long

NVH. thôn 4

Cty. TNHHMTV 

Thanh Hòa
Trg. PTTH

    

  
  

    

Cty. TNHH MTV 

Công ty

Cty. TNHH MTV 

Thanh Bình

Cty. TNHH 

Khu an sinh

Nghi Long

ấp Tân Lợi

ấp Phước Tiến

ấp Tân Phong

ấp Tân Hiệp

 ấp Tân Bình

ấp Tân Lập

ấp Tân Lập

thôn Thiện Cư

khu dân cư 717

đội 5/e 717

nhà máy chế biến mủ cao su 
của Binh đoàn 16

Trg. Tiểu học Tân Thành

Trg. Tiểu học 

đội 8 Trung đoàn 717

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Trg. Tiểu học Tân Phước

chốt 717

giáo xứ Tân Tiến

miếu ông Tà

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Trg. Tiểu học ấp 3

đồn biên phòng 795

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Trg. Tiểu học
 ấp 9

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

Binh đoàn 16

cầu Sông Bé 2

Trg. Tiểu học 
Tân Tiến

Trg. Cấp 2,3
 Tân Tiến

Binh đoàn 16

Cty. CP CS An Thịnh

hà
nh
 la

ng
 đ
ườ

ng
 đ
iệ
n 
11

0 
KV

Đội SX 6/e717

Trg. Tiểu học Thiện Hưng C

sở chỉ huy e717

Đội SX 1/e717

NVH. ấp 3

NVH. ấp 2

Cty. Mỹ Lệ

NVH. ấp 9

Khu dân cư

NVH. ấp 5

xăng dầu Hoàng Anh

Binh đoàn 16

 Đội SX 3/e 717

đất Quốc Phòng

NVH. ấp Tân Hội

Trg. tiểu học Tân Thành

Trg. mẫu giáo

họ đạo Cao Đài

nghĩa địa ấp 5

Binh đoàn 16

đồn biên phòng
 Bù Đốp (đồn 793)

HTX. Thiện Hưng

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

hạt kiểm lâm Bù Đốp

giáo xứ Thanh Hòa

chùa Thanh Tường

bến xe Bù Đốp

CS Lộc Ninh

trụ sở NLT
 Bù Đốp

Cty.Cổ phần tập đoàn Thịnh Phát 

Cty. TNHH thương mại Quý Phát

Cục hải quan 
tỉnh Bình Phước

Binh đoàn 16

Trg. Mẫu giáo Tuổi Thơ

Trg. Tiểu học Thiện Hưng A

Trg. Tiểu học Thiện Hưng B

nhà thờ Châu Ninh

ĐT.7
59

 huyện 

đường điện 110 KV

đồn biên phòng Phước Thiện

Cty. Đức Bình

Cty. TNHH xây dựng Đồng Phú

Cty. TNHH Việt Phương

đồn biên phòng CK Hoàng Diệu (đồn 789)

NLT Bù Đốp

Trg. Tiểu khu 67

NT. Hưng Phước

NVH. ấp 3

Cty. TNHH Chăn nuôi

Nhà máy gạch

Trg. Mẫu giáo

CS Lộc Ninh

huyện đội Bù Đốp

Trường THCS 

Công an huyện Bù Đốp

Trg. mầm non 

Trg. mẫu giáo

Cty. CP ĐT và TM Việt Tín

đập thủy điện Cần Đơn

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

CS Lộc Ninh

 thủy điện
 Cần Đơn

SVĐ thôn 6

Trg. mẫu giáo

nghĩa trang huyện

Chi hội tin lành Thiện Cư

CS Phước Long

Trg. tiểu học

Việt Phương

Cty. TNHH Việt Phương

Đội SX 9/e 717

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

nông lâm trường Bù Đốp

Cty. TNHH Chăn nuôi

SVĐ thôn 5

Trại heo Nhất Bình

khai thác phún sỏi

Thanh Vân

Chùa

Thanh Nghiêm

       chùa

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Thành Liêm

Cty. TNHH

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

Cao su Sông Bé

Cty. TNHH MTV

HL e717

thao trường 

miền Nam
Cty. Điện lực

Tân Hòa

NVH. ấp

Tân An

NVH. ấp

Tân Nghĩa
NVH. ấp

ĐBP Tân Thành
trạm kiểm soát

Tân Thành

Đồn Biên phòng

Tân Phong

NVH. ấp

Thanh Minh

niệm Phật đường 

Thùy Dương
DNTN Trạm xăng dầu

Thanh Minh

niệm Phật đường 

viễn thông VN
Tập đoàn bưu chính

bia tưởng niệm

ấp Tân Đông
NVH.

Bảo Quang
chùa 

Bù Đốp
Trg. THCS 

đồn BP cửa khẩu Hoàng Diệu
Căn cứ chiến đấu

chăn nuôi Lộc Phúc
Cty. TNHH

Đài Loan
Cty. TNHH nông sản

75/PTM/Bộ CHQS tỉnh
Đại đội trinh sát

Ban CHQS huyện
cBB10

Phước Tiến
Trg. Tiểu học

Thành Hưng
Trại heo

Trang Trại Lộc Phú
Cty. TNHH MTV

Thiện Hưng C
Trg. Tiểu học

Thanh Bình B

Trg. tiểu học 

Thành Đạt
Cty. THHH TMDV

thôn 6

Nghĩa địa

Thiện Cư
Trg. Tiểu học

Chốt BV rừng và kiểm lâm

chăn nuôi Lê Thịnh
Cty. TNHH

và kiểm lâm đường sông
Chốt BV rừng đường sông

chăn nuôi Lê Phát 
Cty. TNHH MTV

chăn nuôi Minh Phát Lộc 
Cty. TNHH MTV

chăn nuôi Lộc Thuận
Cty. TNHH

TMDV Phương - Lộc - Chi
Cty. TNHH

Bình Phước
Cty. TNHH NN

Minh Phát Đạt
Cty. TNHH chăn nuôi

chăn nuôi Thái Phát
Cty. TNHH

xây dựng Vĩnh Lộc
Cty. TNHH

chăn nuôi Đại Vương Việt
Cty. TNHH

chăn nuôi Lộc Thịnh
Cty. TNHH

Thành Hưng
Trại heo

Cty. TNHH chăn nuôi Vạn Phúc Thiện

Cty. TNHH chăn nuôi Hưng Phước

Công ty TNHH chăn nuôi Thành Phát

chăn nuôi Hồng Phát
Cty. TNHH

Cty. TNHH chăn nuôi Thiện Hưng Phát 
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CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

LUK

LUK

LUK

CLN

CLN

LUK

CLN

CLN

CLN
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NTS
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CQP
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LUK
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CLN
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LUK
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LUK
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ONT+CLN
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bhk
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CLN

LUK
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NTD

LUK
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NTD
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LUK
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CLN

LUK

LUK

CLN
CLN

LUK

BHK

LUK

NTS

MNC

NTS

CLN

NTS

CQP

ONT+CLN

NTS

CLN

CLN

ONT+CLN

NTD

DTL

NTS

LUK

NTS

CQP

CQP
CLN

ONT+CLN

DYT

DTT

ONT+CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

LUK

RPM

RPM

R
P
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RPT

RPT

RPM
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CLN

LUK

CLN
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CLN

RPN

RPN

SON

RPN

RPN

DGT

RPN

RPN

RPN

SON

RPN

RPN

RSN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

DTT

CLN

LUK
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NTD
LUK
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LUK

NTD

CQP

NTD
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CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

LUK

CLN

CLN

CLN

LUK

NTD

LUK

CLN

CQP

CLN

CLN

DRA

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

NTS

DTS

CLN

SKS

SKC

CQP

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ONT+CLNONT+CLN

NTD

NTS

LUK

LUK

CLN

CLN

CLN

LUK

DSH

NTD

CLN

LUK

CLN

CLN

LUK

LUK

CLN

CLN

CLN
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CLN
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TSC
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luk
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luk

cqp

dgd

TMD
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ODT+CLN
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DGT

CLN
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ONT+CLN

SKC

CLN

DCH

CANTSC

CLN

CLN

RPM
RPN

RPT

RPT

RPN

RPT

RPN

RPN

RSN

RPN

CQP

RST

RPN

RST

RPN

RSN

RPM

CLN

RSM
CLN

CLN

RST

RSN

CLN

RPT

RPT

RPT

RPT
RPM

RPM

RPT

RPT

NKH

R
P

M

TSC

ONT+CLN

NKH

CLN
NKH

NKH

NKH

LUK

DGT

RPN

RPNRPT

RPTRST RSN

RSM
RSN

SON

RPN

NTD

CLN
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LUK
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cln
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LUK

LUK
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NKH
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SKS

Thanh Hòa
Tr.g TH 

bàu Dài

Srok Phú Miêng

Srok Phú Miêng

bàu Cóc

hồ Bàu Sen

sông
 Măng

sô
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 M
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g

sông Măng

sông M
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SÔ
N

G
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SÔNG BÉ

kênh thủy lợi

hồ thủy điện 

hồ thủy điện 

K. thủy lợi

kênh thủy lợi

sông 
Măng

kênh
 thủ

y lợ
i

HỒ THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

HỒ THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

HỒ THỦY ĐIỆN
 CẦN ĐƠN

SÔNG BÉ

HỒ THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

HỒ THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
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11,55 %

33.618,05 ha

4.390,41 ha

88,45%

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Phú Thành
NGUỒN TÀI LIỆU

- Bản đồ địa chính

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

HUYỆN BÙ ĐỐP - TỈNH BÌNH PHƯỚC

Xã Hưng Phước

Xã Phước Thiện

Xã Thanh Hòa

Xã Tân Tiến

 xã Tân Thành

Xã Thiện Hưng

TT. Thanh Bình

CHÚ DẪN

huyÖn bï gia mËp

Đường tránh trung tâm hành chính huyện

RSM

PNK

NKH

trang trại Kim Ngân
Cty. TNHH

Cty Chăn nuôi Phúc An

Cty TNHH TMĐT Phú Lộc

DGD

KÝ HIỆU
DIỄN GIẢI

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG
DIỄN GIẢI

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm còn lại

Đất trồng cây lâu năm

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất công trình năng lượng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất cơ sở tôn giáo

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, kênh rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất rừng sản xuất

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

Đất xây dựng cơ sở cơ sở dịch vụ xã hội

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU
DIỄN GIẢI

Ranh giới tỉnh

Ranh giới huyện, thành phố

Ranh giới xã, phường

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Chợ

Bưu điện

Đình, chùa, miếu, đền

Sân vận động

Đường giao thông

Ranh giới đất dự trữ phát triển

Sông, suối, ao, hồ

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Đường sắt

Đường điện cao thế

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã

HIỆN TRẠNG

100 Bình đồ và độ cao bình đồ

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

Ngày ... tháng ... năm 20... Ngày ... tháng ... năm 20...

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

ỦY BAN NHÂN DÂN

    HUYỆN BÙ ĐỐP

GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Ngày ... tháng ... năm 20...

    HUYỆN BÙ ĐỐP

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

SKC

TIN

TSC

DNL

NTD

ONT

SKX

DDT

DRA

ODT

SON

DTL

DCH

DTS

TON

DSH

DKV

MNC

PNK

DBV

CSD

DGT

CQP

DYT

DGD

NKH

LUK

RSX

RDD

RPH

CAN

DVH

SKS

SKK

SKC

TMD

LUC

CLN

HNK

DTT

DKH

NTS

DXH

NKH, PNK

Phước Thiện Xanh
Cty. TNHH

NKH, PNK

NKH, PNK

SKS
SKC

công ty Thanh Tòng
nhà máy


